
Mầm 

non
Tiểu học THCS

TH& 

THCS
Tổng số Tỷ lệ (%) Tổng số Tỷ lệ (%) Tổng số Tỷ lệ (%)

Tổng số 

HS ở 

điểm 

trường

Tỷ lệ (%)

Số HS 

lớp 3,4,5 

ở điểm 

trường

Tỷ lệ (%)

Số HS 

lớp 4,5 ở 

điểm 

trường

Tỷ lệ (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11=(10/

3*100)
12

13=(12/

8*100)

14=(14/

9*100)

15=(14/

9*100)
16 17 18

19=(18/

17*100)
20

21=(20/

18*100)
22

23(22/1

8*100)

Huyện 

Mường 

Khương

            8             2             2             -             4           12           12           11         425           15         238           12         200      2.838    19.043      5.452           98         643           45         100             5 

1 Mầm non             2             4             4             2         100             4         100             4         100      5.936      3.111      52,41 

2 Tiểu học             2             8             8             4         200           11         138             8         100      2.838      7.337      2.124      28,95         607      28,58         100        4,71 

3 THCS             -             -      4.479 

4 TH&THCS             4             5         125      1.291         217      16,81           36      16,59             - 

Tổng số 

trường 

phải sáp 

nhập

Phụ lục II

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN RÀ SOÁT, QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TRƯỜNG, LỚP HỌC GIAI ĐOẠN 2015-2020

(Theo Quyết định 2760/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh)

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày      /01/2021 của UBND huyện Mường Khương)

TT
Đơn vị/Cấp 

học

Ghi 

chú

Chủ tiêu thực hiện theo Quyết định 2760/QĐ-UBND ngày 

27/8/2015 của UBND tỉnh
Kết quả thực hiện (Tính đến 31/12/2020)

Chia ra Trong đóSáp nhập trường Xóa điểm trường
Sáp nhập điểm 

trường

Số điểm 

trường 

phải xóa

Số điểm 

trường 

phải sáp 

nhập

Lũy kế 

số HS 

lớp 3, 4, 

5 ở điểm 

trường 

đã huy 

động về 

trường 

chính

Tổng số 

học sinh
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